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 I. Mục đích 

 Mục đích của tài liệu này nhằm hướng dẫn chi tiết người nộp FPL tạo tài 

khoản và thực hiện nộp FPL và thông tin thay đổi so với FPL đã nộp qua 

Aviweb thuộc Hệ thống Quản lý tin tức hàng không (AIM). 

 II. Phạm vi áp dụng 

 Tài liệu này được áp dụng cho Người nộp FPL.  

 III. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Định nghĩa  

- Kế hoạch bay không lưu (FPL): Là kế hoạch bay muộn nhất/cuối 

cùng do Người nộp FPL nộp cho cơ sở ATS. 

- Người nộp FPL: Người khai thác tàu bay, hãng HK, đơn vị trợ giúp thủ 

tục kế hoạch bay. 

- Người quản trị hệ thống: Là người được giao nhiệm vụ chịu trách 

nhiệm quản lý, bảo trì và đảm bảo ứng dụng Aviweb thuộc hệ thống AIM 

2. Chữ viết tắt 

- AIM: Quản lý tin tức hàng không 

- AMHS: Hệ thống xử lý điện văn dịch vụ không lưu 

- ARO: Phòng thủ tục bay (Air traffic services Reporting Office). 

- ARR: Điện văn đến/hạ cánh (Arrival messages) 

- CFL/CPL: Kế hoạch bay không lưu hiện hành (Current flight plan) 

- CHG: Điện văn sửa đổi (Modification messages) 

- CNL: Điện văn hủy bỏ kế hoạch bay (Flight Plan Cancel messages) 

- CSDL: Cơ sở dữ liệu 

- DEP: Điện văn khởi hành (Departure messages) 

- DLA: Trì hoãn (Delay messages) 

- FPL: Kế hoạch bay không lưu (Filed flight plan) 

 IV. Hướng dẫn đăng ký Tài khoản, nộp FPL, gửi điện văn ATS liên 

quan đến FPL được nộp qua ứng dụng Aviweb 

 1. Truy cập ứng dụng Aviweb 

 Mở trình duyệt Web, truy cập đường dẫn: https://aim.vatm.vn 

Cửa sổ sẽ hiển thị như hình dưới đây 

https://aim.vatm.vn/
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Vào phần FPL, cửa sổ hiện: 

 

1.1 Đăng ký Tài khoản 

 Bấm vào “Request Registration” để hiển thị biểu mẫu đăng ký 
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Lưu ý: Các trường thông tin dưới đây là bắt buộc phải điền đầy đủ, các 

trường thông tin còn lại, Người nộp FPL có thể điền hoặc bỏ qua. 

 

Sau khi điền xong biểu mẫu, bấm chọn “Accept”, bấm vào “Submit”, liên 

kết xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email trong biểu mẫu.  
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 Mở email và bấm vào liên kết sẽ gửi yêu cầu đăng ký đến người quản trị 

hệ thống.  

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu về đăng ký 

Tài khoản Aviweb, người quản trị hệ thống sẽ kiểm tra và chấp thuận đề 

nghị.  

Ghi chú: Trường hợp khẩn cấp, liên lạc Trung tâm ARO/AIS liên quan 

theo phân định trách nhiệm để được hỗ trợ, hướng dẫn về đăng ký Tài khoản 

Aviweb. 

Sau khi tạo xong hồ sơ cho Người nộp FPL, một email sẽ được gửi tới 

Người nộp FPL có thông tin đăng nhập và mật khẩu để sử dụng. 

1.2. Chỉ dẫn  

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ hiển thị màn hình 

 
 Bảng chỉ dẫn khai thác các chức năng của ứng dụng Aviweb nằm ở bên 

trái màn hình. 

 Phía trên bên phải màn hình có 03 lệnh được hiển thị: 

- Hiển thị thời gian hệ thống: Bấm vào “system time” sẽ hiển thị ngày và 

giờ hệ thống ở giữa màn hình, di chuyển chuột sẽ làm thông báo biến mất. 

 

- Hiển thị và sửa đổi thông tin cá nhân cũng như sửa đổi mật khẩu:  

+ Bấm vào tên người dùng để hiển thị thông tin cá nhân. Tại đây Người 

nộp FPL có thể sửa đổi mọi thông tin cá nhân ngoại trừ địa chỉ email. 
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+ Thay đổi mật khẩu: Bấm vào “Change password” ở cuối mục chỉnh sửa 

thông tin cá nhân cho phép Người nộp FPL sửa đổi mật khẩu của mình. 
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- Đăng xuất: Bấm vào “Logout” sẽ đăng xuất người dùng và hiển thị lại 

màn hình đăng nhập. 

1.3 Các loại thông báo 

a) “Success messages”: khi việc gửi hoặc kiểm tra sự hợp lệ thành công, hệ 

thống sẽ hiển thị một thông báo ở trình duyệt. 

 

Thông báo lỗi 

Hệ thống có thể hiện thị theo nhiều cách: 

- Thông báo lỗi màu đỏ: Loại lỗi này được hiển thị khi nhập bị thiếu hoặc 

sai sau khi bấm vào nút “validate” hoặc nút “submit”. Bấm chuột vào thông báo 

lỗi sẽ làm thông báo biến mất. 

    

Ví dụ một số thông báo lỗi 
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- Trường lỗi màu đỏ (trường của FPL): Thông báo lỗi này được hiển thị 

khi con trỏ rời khỏi trường và nội dung của trường đó không đúng. 

 

Ví dụ lỗi trường 

 2. Quản lý kế hoạch bay  

 Chức năng “Flight plan Manager” cho phép Người nộp FPL xem, chỉnh 

sửa và xóa kế hoạch bay của riêng mình khỏi danh sách kế hoạch bay đã nộp.  

 

2.1. Chức năng chung 

“Refresh”: Làm mới danh sách. 

“View”: Hiển thị điện văn ATS dạng văn bản. 

“Edit”: Hiển thị mẫu kế hoạch bay đã nộp để Người nộp FPL chỉnh sửa. 

“Delete”: Xóa điện văn ATS đã chọn sau khi nhận được điện văn xác nhận. 

2.2. Các trường chung 

“Aircraft ID”: Nhận dạng tàu bay. 

“ATS Message”: Loại điện văn ATS: FPL, CHG, DLA, CNL, DEP, 

ARR,… 

“Departure”: Sân bay khởi hành. 

“Destination”: Sân bay hạ cánh. 

“Date of flight”: Ngày và giờ của chuyến bay theo định dạng YY-MM-DD 

hh:mm. 

“Creation/update time”: Ngày và giờ tạo hoặc sửa đổi điện văn theo định 

dạng YY-MM-DD hh:mm. 

“Status”: Tình trạng chuyến bay. 

2.3. “Processed” 

 Chức năng “Processed” cho phép Người nộp FPL xem, hủy, hoãn và sửa 
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đổi các FPL được nhân viên ARO chấp thuận cũng như tạo các FPL mới và tóm 

tắt lộ trình bay thông thường từ FPL đã được chấp thuận này. 

 Bấm chọn Flight plan Manager  processed, xuất hiện cửa sổ “ATS 

Messages” bấm “refresh” để cập nhật thông tin mới nhất. 

 

- “ATS Message”: 

 1PP: FPL đã được ARO chấp thuận. 

 2CP: ARO đã gửi FPL tới các địa chỉ liên quan. 

 CFL: Kế hoạch bay không lưu hiện hành. 

 2DL/2CH/2CN: ARO đã gửi điện văn DLA/CHG/CNL tới các địa 

chỉ liên quan. 

 1AR: Hệ thống tự sinh điện văn ARR để đóng chuyến bay. 

- “Status”: 

 “Filed”: Điện văn đệ nộp đã được ARO chấp thuận. 

 “Closed_op” hoặc “Closed”: Đóng chuyến bay. 

 “Cancelled”: Hủy bỏ. 

 “Rejected”: Từ chối chấp thuận. 

 “Proposed_unprocessed”: Đề xuất chưa được xử lý. 

 “Departed”: Chuyến bay đã khởi hành.  

Bấm vào dấu “+” ở bên trái “Aircraft ID” để mở rộng CFL và hiển thị tất 

cả các điện văn ATS liên quan.  

 Bấm vào dấu “-”ở bên trái “Aircraft ID” để thu gọn CFL. 

 Bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trên CFL sẽ mở danh mục ngữ cảnh hiển 
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thị bên dưới 

 

a) “View” 

Chọn “View”, xuất hiện cửa sổ 

 

Chức năng “View” hiển thị kế hoạch bay hiện hành dưới dạng văn bản và 

cung cấp khả năng xem CFL/CPL dưới dạng PDF như hình dưới đây. 
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b) “Cancel” 

Chức năng “Cancel” sẽ hiển mẫu điện văn CNL để khởi tạo điện văn CNL. 

Chọn Cancel, xuất hiện cửa sổ  
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Trong mẫu này, Người nộp FPL chỉ có thể bấm nút “submit”, xuất hiện cửa 

sổ, điền địa chỉ email của Người nộp FPL hoặc địa chỉ email đã được cài mặc 

định sẵn, địa chỉ AFTN/AMHS (nếu cần) và bấm vào “Submit” để nộp thông tin 

hủy bỏ (điện văn CNL) FPL đã nộp. 

 

c) “Delay”  

Chức năng “Delay” sẽ hiển mẫu điện văn DLA để khởi tạo điện văn DLA. 

Chọn “Delay”, trong mẫu này chỉ có thể sửa đổi EOBT và ngày thực hiện 

chuyến bay. 
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Bấm “submit”, xuất hiện cửa sổ, điền địa chỉ email của Người nộp FPL 

hoặc địa chỉ email đã được cài mặc định sẵn, địa chỉ AFTN/AMHS (nếu cần) và 

bấm vào “Submit” để nộp thông tin thay đổi giờ EOBT (điện văn DLA) so với 

FPL đã nộp. 

 

d) “Change” 

Chức năng “Change” sẽ hiển mẫu điện văn CHG để khởi tạo điện văn 

CHG. 

Chọn “Change”, trong mẫu này chỉ có thể sửa đổi các trường trong phần 

màu xanh. 

 

Bấm “submit”, xuất hiện cửa sổ, điền địa chỉ email của Người nộp FPL 

hoặc địa chỉ email đã được cài mặc định sẵn, địa chỉ AFTN/AMHS (nếu cần) và 

bấm vào “Submit” để nộp thông tin thay đổi (điện văn CHG) so với FPL đã nộp. 

e) “Create new from” 

Người nộp FPL có thể dựa trên FPL đã chấp thuận để tạo FPL mới để đệ 

nộp: Flight plan Manager  processed, kích chuột phải vào chuyến bay chọn 

“create new from”. 
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2.4. “Unprocessed”  

 Chức năng “Unprocessed” cho phép Người nộp FPL xem, sửa đổi và xóa 

các kế hoạch bay chưa được nhân viên ARO chấp thuận. 

 Bấm chọn Flight plan Manager  Unprocessed, hiển thị cửa sổ “ATS 

Messages” bấm “refresh” để cập nhật thông tin mới nhất.  

 

a) View : Xem nội dung điện văn đang chờ chấp thuận, bấm “close” 

đóng cửa sổ xem điện văn. 

 

b) Edit : sửa FPL 

c) Delete : xóa FPL 

2.5. “Rejected”  

 Chức năng “Rejected” cho phép Người nộp FPL xem, xóa các kế hoạch 

bay mà nhân viên ARO từ chối cũng như tạo kế hoạch bay mới từ các kế hoạch 

bay bị từ chối này. 

Bấm chọn Flight plan Manager  Rejected, hiển thị cửa sổ “ATS 
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Messages” liệt kê các điện văn bị từ chối bởi nhân viên ARO, bấm “refresh” để 

cập nhật thông tin mới nhất. 

 

a) View : Xem nội dung điện văn bị từ chốt, bấm “close” đóng cửa sổ 

xem điện văn 

 

b) Reason : Xem lý do nhân viên ARO từ chối chấp thuận điện văn, 

bấm “close” đóng cửa sổ hiển thị. 

 

c) Creat new form : Khởi tạo FPL mới dựa trên dữ liệu điện văn cũ. 

Kích chuột vào Creat new form   Người nộp FPL điền thông tin sửa đổi 
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FPL, cách thức thực hiện như nêu tại mục 3, phần IV dưới đây. 

 

FPL mới sẽ được nộp để nhân viên ARO kiểm tra, chấp thuận.  

Lưu ý: Chức năng “Creat new form ” chỉ sử dụng cho loại điện văn 

FPL 

3. Nộp FPL  

Người nộp FPL truy cập đường dẫn: https://aim.vatm.vn 

Cửa sổ sẽ hiển thị như hình dưới đây 

 

Vào phần FPL, cửa sổ hiện: 

https://aim.vatm.vn/
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sau đó đăng nhập Email/Username và Password. 
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Chức năng “FPL Filing” cho phép Người nộp FPL tạo và gửi kế hoạch bay 

 

Vào mục FPL Filing (Flight Plan) để nhập FPL: Ở cửa sổ này Người nộp 

FPL có thể nhập thủ công nội dung FPL hoặc vào “Load” để thêm FPL theo 

định dạng Free text, sau đó nhấn vào nút lệnh “Submit” thì FPL sẽ được đưa vào 

mẫu theo định dạng tiêu chẩn ICAO. 
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Lưu ý: Với chức năng hiện tại của hệ thống, trường 19 của FPL Người 

nộp FPL sẽ thực hiện điền thủ công. 

“Reset”: Xóa tất cả các trường 

“Validate”: kiểm tra các mục nhập trong các trường và liệt kê lỗi  

Sau khi đã hoàn tất kiểm tra FPL, nhấn vào nút lệnh “Submit”, xuất hiện 

cửa sổ “Addressing” 

“Notify”: Thông báo sẽ được gửi tới địa chỉ email của Người nộp FPL; 

Người nộp FPL điền địa chỉ email hoặc địa chỉ email đã được người quản trị hệ 

thống cài mặc định sẵn. 

“Addressess”: Điền địa chỉ AFTN/AMHS 8 chữ, khi FPL được chấp thuận, 

nhân viên ARO phát điện văn FPL và điện văn ATS liên quan được gửi đến địa 

chỉ khai báo này. Nhấn phím [Tab] để điền thêm địa chỉ. 

“Submit” để nộp FPL. 

 

Khi Người nộp FPL khai báo địa chỉ email thì việc theo dõi điện văn FPL 

và điện văn ATS liên quan được nhân viên ARO chấp thuận thông qua email 

này. 

4. Khi có thông tin thay đổi so với FPL đã nộp (hủy bỏ, chậm trễ, 

thay đổi), gửi điện văn ATS liên quan 

4.1 Trường hợp nhân viên ARO chưa chấp thuận FPL 

 Nếu Người nộp FPL muốn sửa lại FPL đã nộp: Flight plan Manager 

Unprocessed  edit   

 

Xuất hiện cửa sổ sửa điện văn, Người nộp FPL điền thông tin sửa đổi, cách 

thức thực hiện như nêu tại mục 3, phần IV. 
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 Hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến chuyến bay. 

 Nếu Người nộp FPL xoá điện văn để nộp FPL mới: Flight plan Manager 

 Unprocessed  Delete , xuất hiện cửa sổ chọn “Delete” để xóa FPL đã 

nộp 

 

Sau đó thực hiện nộp FPL như nêu tại mục 3, phần IV. 

4.2 Trường hợp nhân viên ARO đã chấp thuận FPL 

 Bấm chọn Flight plan Manager  processed, kích chuột phải vào chuyến 
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bay chọn điện văn ATS (DLA, CNL, CHG) liên quan. 

Tùy thông tin thay đổi, Người nộp FPL khởi tạo các loại điện văn DLA, 

CNL, CHG, cách thức thực hiện như nêu tại mục 2.3 “Processed”. 

5. Một số tình huống trong quá trình nộp kế hoạch bay trên ứng dụng 

Aviweb 

5.1 Nộp FPL trên ứng dụng Aviweb hệ thống báo “Validation 

warning” 

 Khi Người nộp FPL nhập thủ công nội dung FPL hoặc vào “Load” để 

thêm FPL theo định dạng Free text, sau đó nhấn vào nút lệnh “Submit”, hệ 

thống báo “Validation warning” là do FPL điền chưa đúng mẫu theo định dạng 

ICAO.   

Ví dụ 1: Trường 18 của FPL chưa đúng mẫu theo định dạng ICAO 

Một số FPL có trường 18 áp dụng mẫu khác so với mẫu quy định của 

ICAO (Doc 4444) 

Cách sửa FPL: Điền các nội dụng về RVR, RFP, RIF,…sau RMK và không 

có dấu “/” (RMK/….RVR175; RMK/….RFPQ1). 
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Ví dụ 2: Trường 7 của FPL chưa đúng mẫu theo định dạng ICAO 

Trường 7 của FPL quá 7 ký tự như theo quy định của ICAO 

 

5.2 Nộp FPL trên ứng dụng Aviweb hệ thống báo “Error” 

Sau khi FPL đã được đưa vào đúng mẫu ICAO, Người nộp FPL bấm vào 

“validate” hoặc “submit”, loại lỗi này xảy ra khi nhập thiếu hoặc sai nội dung 

của các trường trong FPL hoặc lỗi do kế hoạch bay đã có trong cơ sở dữ liệu. 

Ví dụ 1: Lỗi do kế hoạch bay đã có trong cơ sở dữ liệu 
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Đối với loại lỗi này nguyên nhân xảy ra có thể một số trường hợp như sau:  

- Đã nộp FPL của chuyến bay đó trên ứng dụng Aviweb, sau đó tiếp tục 

bấm “Submit” hệ thống sẽ báo lỗi này; hoặc 

- FPL của chuyến bay đó đã được gửi đến hệ thống AIM, sau đó Người 

nộp FPL nộp FPL trên ứng dụng Aviweb: Hệ thống báo chuyến bay đã tồn tại và 

không nộp được.  Đối với trường hợp này thì nhân viên ARO xóa FPL trên 

Outbound-Aviterm, sau đó Người nộp FPL nộp lại FPL trên ứng dụng Aviweb. 

Ví dụ 2: Lỗi trường 15 của FPL  

Như theo ví dụ dưới đây thì người nộp FPL phải sửa lại như sau:  

Trường 15: N0460F350 KADUM2D PATMA W12 PCA G221 

BUNTA/N0458F330 A1 LENKO/N0459F350 A1 IKELA DCT MORTU DCT 

NOBAD DCT KAPLI/N0455F330 G86 ANDRE A577 PARPA DCT TNN 

TNN1B 

Sửa lỗi trường 15: N0460F350 KADUM2D KADUM Q2 PATMA W12 

PCA G221 BUNTA/N0458F330 A1 LENKO/N0459F350 A1 IKELA DCT 

MORTU DCT NOBAD DCT KAPLI/N0455F330 G86 ANDRE A577 PARPA 

DCT TNN TNN1B 
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Ví dụ 3: Lỗi trường 9 của FPL  

Trường 9 của FPL: Điền sai loại tàu bay hoặc loại tàu bay này chưa có 

trong cơ sở dữ liệu: 

- Điền sai loại tàu bay: Sửa lại đúng dữ liệu loại tàu bay; 

- Loại tàu bay này chưa có trong cơ sở dữ liệu: Người nộp FPL liên hệ 

người quản trị hệ thống để cập nhật dữ liệu loại tàu bay. 
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5.3 Nộp FPL hệ thống cảnh báo về dữ liệu tĩnh 

 Sau khi FPL đã được đưa vào đúng mẫu ICAO, Người nộp FPL bấm vào 

“validate” hoặc “submit”. Đối với trường hợp hệ thống cảnh báo như hình dưới 

đây, Người nộp FPL bấm chọn “Yes” để tiếp tục thực hiện nộp kế hoạch bay. 

 

 

 

Kết thúc Hướng dẫn nộp FPL./. 

 


